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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A12 11A12 7948462667 Phạm Thị Phương Anh 25/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

2 10A12 11A12 7969714889 Đinh Gia Bảo 18/10/2006 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

3 10A12 11A12 7926817247 Lê Nguyễn Gia Bảo 15/12/2006 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

4 10A12 11A12 7969714891 Đoàn Thị Dung 14/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

5 10A12 11A12 7921073332 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 01/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

6 10A12 11A12 7969714892 Trần Thanh Dương 11/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

7 10A12 11A12 7969714893 Võ Thành Đạt 21/01/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

8 10A12 11A12 7959777652 Nguyễn Hữu Đức 28/12/2006 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

9 10A12 11A12 7969714895 Trương Quang Hải 18/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

10 10A12 11A12 7969714896 Huỳnh Tuấn Hào 09/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

11 10A12 11A12 7936997849 Hoàng Bảo Hân 03/07/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

12 10A12 11A12 7969714897 Võ Nguyễn Ngọc Hân 24/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

13 10A12 11A12 7969714898 Nguyễn Vinh Hoàng 23/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

14 10A12 11A12 7969714899 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh 16/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

15 10A12 11A12 7969714901 Nguyễn Đăng Khôi 06/06/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

16 10A12 11A12 7914161668 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 28/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

17 10A12 11A12 7969714902 Tô Điền Thiên Long 08/07/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

18 10A12 11A12 7959777661 Dương Gia Nghi 01/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

19 10A12 11A12 7921611375 Nguyễn Bùi Anh Nghĩa 08/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

20 10A12 11A12 7970053128 Lưu Yến Ngọc 29/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

21 10A12 11A12 7969714903 Phan Thảo Nguyên 07/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

22 10A12 11A12 7969714904 Hứa Thiên Nhi 18/06/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

23 10A12 11A12 7969714905 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 26/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

24 10A12 11A12 7521696378 Nguyễn Yến Nhi 20/03/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

25 10A12 11A12 7921696090 Cam Ngọc Bảo Như 24/07/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

26 10A12 11A12 7969714906 Đào Ngọc Huỳnh Như 08/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

27 10A12 11A12 7921696381 Trương Thị Yến Oanh 27/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

28 10A12 11A12 7912341396 Trần Tấn Phát 01/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

29 10A12 11A12 7926619058 Nguyễn Anh Quân 04/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

30 10A12 11A12 7970053106 Nguyễn Ngọc Quý 14/01/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

31 10A12 11A12 7921465619 Đinh Tân Toàn 03/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

32 10A12 11A12 7969714907 Kim Thị Hồng Tú 31/03/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

33 10A12 11A12 7969714908 Đặng Thị Kim Tuyền 06/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

34 10A12 11A12 7936997836 Lê Quốc Thịnh 16/08/2006 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

35 10A12 11A12 7969714909 Đoàn Thị Kim Thư 11/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

36 10A12 11A12 7921073462 Lê Anh Thư 05/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

37 10A12 11A12 7921073385 Lê Nghiêm Minh Thư 02/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

38 10A12 11A12 7959777672 Nguyễn Trần Anh Thư 02/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

39 10A12 11A12 7969714910 Trần Ngọc Anh Thư 12/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

40 10A12 11A12 7969714911 Lê Thị Thu Trang 22/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

41 10A12 11A12 7928635835 Đặng Ngọc Bảo Trân 05/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

42 10A12 11A12 7955282485 Trần Thị Phương Uyên 10/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

43 10A12 11A12 7943918850 Đặng Ngọc Yến Vy 15/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

44 10A12 11A12 7921696467 Nguyễn Phạm Tường Vy 10/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

45 10A12 11A12 7943918802 Võ Ngọc Khánh Vy 22/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

46 10A12 11A12 7942598893 Đinh Thị Ngọc Yến 15/01/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN
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